
GIẢI PHÁP KINH TẾ- XÃ HỘI NHẰM GIẢM NGHÈO VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
SỐNG CHO NGƯỜI DÂN NGHÈO KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN.

TỔNG QUAN 
Việt nam đạt được thành công vươt bậc trong công tác xoá đói, giảm nghèo, theo đánh giá của
Liên Hợp quốc, Việt Nam là nước đang dẫn đầu về giảm nghèo trong số các nước đang phát
triển, từ trên 70% vào giữa thập kỷ 1980, tỷ lệ nghèo đã giảm xuống còn khoảng 32%. Trong giai
đoạn 1990-2000, tỷ lệ giảm nghèo đã đạt tới 50%, vượt xa so với mục tiêu mà Chính phủ Việt
Nam đặt ra vào năm 2015, tuy nhiên, Việt Nam còn phải tiến hành đồng thời với nhiều mục tiêu
khác, trong đó có mục tiêu cải thiện môi trường sống. Để thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo
và vấn đề môi trường, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và
giảm nghèo (tháng 5/2002) đã xác định rõ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững là điều kiện chủ
yếu và nhân tố quan trọng để rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế so với các nước
khác trong khu vực và trên thế giới, tạo nguồn lực tăng phúc lợi, cải thiện đời sống nhân dân,
giảm nghèo đói, thực hiện công bằng xã hội. Đánh giá về vấn đề đói nghèo trên phạm vi cả nước
cũng đã được nhiều tổ chức, nhiều dự án tiến hành và công bố kết quả, tuy nhiên, nếu phản ánh
một cách đầy đủ và cập nhật gần đây nhất, phải nói đến tình hình nghèo đói, được nêu trong tập
báo cáo “nghèo”, là báo cáo chung của các nhà tài trợ. Báo cáo đã trình bày những vấn đề người
nghèo là ai? Nguyên nhân nghèo đói; chính sách công hiện nay và người nghèo và tiến tới chú
trọng nhiều hơn đến giảm nghèo trong các chính sách công. Ngay trong tháng 7 năm 2007, tại
Hà Nội đã diễn ra hội thảo "Mối liên hệ giữa Đói nghèo và Môi trường trong Chính sách, Luật
pháp và Đánh giá tác động môi trường" do Dự án "Đói nghèo và môi trường", Bộ Tài Nguyên và
Môi trường tổ chức, tỉnh Thái Nguyên cũng là một trong số 4 tỉnh được lựa chọn vào vùng điều tra
mang đặc trưng cho khu vực miền núi. Mặc dù tên của cuộc hội thảo khá gần với tên đề tài do
nhóm tác giả nêu ra, nhưng vấn để được giải quyết của hội thảo lại tập trung xác định những vấn
đề hạn chế sự tham gia của người nghèo trong việc xây dựng chính sách môi trường và lập kế
hoạch.
Nghèo đói và môi trường sống có quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Vì cuộc sống đói
nghèo, họ phải tìm phương kế sinh sống bằng nhiều cách thức: đốt nương, phá rừng, khai thác
tận diệt các nguồn lợi thuỷ, hải sản,... và do đó họ thường là người gánh chịu những hậu quả về
tác động trở lại của môi trường: sự nghèo kiệt đất đai, làm cho năng suất cây trồng thấp, vì phá
rừng nên họ thường gánh chịu hậu quả lũ lụt, hạn hán....vì người nghèo là đối tượng dễ bị tổn
thương, cho nên khi gặp phải những biến động của môi trường sống, họ lại rơi vào vòng luẩn
quẩn của sự nghèo đói và phải chịu hậu quả của môi trường. Do vậy, làm thế nào để vừa đảm
bảo cải thiện đời sống của người nghèo, vừa cải thiện môi trường sống cho họ, đảm bảo một cuộc
sống bền vững đang là một vấn đề được đặt ra không phải trong phạm vi từng quốc gia, mà đòi
hỏi có một chương trình hành động quốc tế. Trên phạm vi tỉnh Thái Nguyên, cũng đã có những
nghiên cứu về vấn đề đói nghèo, nhưng vấn đề lại tập trung nghiên cứu nghèo đói của đồng bào
dân tộc thiểu số, chứ không phải là tất cả các nhóm đối tượng dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh,
mặt khác, các nghiên cứu về vấn đề nghèo đói trên tại tỉnh Thái Nguyên có một số bài viết về
nghèo đói và chất thải, tuy nhiên khía cạnh bài viết chỉ đưa ra vấn đề nghèo đói ở khu vực đô thị,
kiếm sống của trẻ em và phụ nữ tại bãi rác thải, tức là kết quả các nghiên cứu chưa hề có công bố
nào về nghèo đói với vấn đề môi trường sinh sống tự nhiên của người nghèo tại khu vực tỉnh Thái
Nguyên. Quá trình nghiên cứu của Werner Doppler và Đỗ Anh Tài vùng núi phía Bắc Việt Nam



đã giới thiệu một phưong pháp nghiên cứu mới, đó là phương pháp hệ thống thông tin toàn cầu
(GIS), giúp ích rất lớn đối với sử dụng phương pháp trong nghiên cứu nghèo đói và vấn đề môi
trường. 
MỤC TIÊU 
Tập hợp lý luận về nghèo đói, mối quan hệ qua lại giữa nghèo đói với môi trường sống, sự phục
hồi về môi trường sống của người nghèo và vấn đề đảm bảo đời sống người nghèo bền vững;
Đánh giá thực trạng nghèo và mối quan hệ giữa nghèo đói và môi trường sống của người dân.
Đề xuất giải pháp tổng hợp để cải thiện cuộc sống và môi trường của nguời nghèo một cách bền
vững.
NỘI DUNG 
Nội dung: nghiên cứu tình hình đói nghèo, môi trường sinh thái nông thôn miền núi tại hai huyện
miền núi là Định Hóa và Võ Nhai.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Khái niệm nghiên cứu tổng quát
Vấn đề nghèo đói và môi trường sống của người nghèo được tập trung nghiên cứu hoạt động sản
xuất và xử lý chất thải của các hộ dân; các chính sách công hỗ trợ đối với các hộ nghèo tại vùng
miền núi của tỉnh Thái Nguyên
2. Thiết kế nghiên cứu
Sau khi đã lựa chọn được đối tượng là những người nghèo từ kết quả danh sách của địa phương,
công việc thu thập số liệu ở cấp độ  xã, làng, thôn và đến hộ gia đình sẽ được tiến hành.
3. Chọn vùng nghiên cứu
Vùng nghiên cứu được lựa chọn đại diện cho việc nghiên cứu  miền núi của tỉnh Thái Nguyên, là
đơn vị hành chính cấp huyện, có tỷ lệ hộ nghèo lớn thuộc hạng nhất, nhì (tính tới thời điểm
31/12/2008) trong toàn tỉnh Thái Nguyên, môi trường sống của người nghèo của vùng nghiên
cứu là khó khăn...
4. Chọn điểm nghiên cứu
            Dựa trên kết quả đánh giá nhanh nông thôn, dựa vào kết quả đánh giá của Phòng Lao
động – Thương binh và xã hội của huyện Định Hóa và Võ Nhai để lựa chọn các xã, từ đó chọn
các thôn, xóm và hộ điều tra.
Nhóm hộ điều tra được phân chia thành 02 nhóm: nhóm hộ nghèo và nhóm hộ không nghèo.
5. Thu thập tài liệu
+ Tài liệu thứ cấp: Tài liệu này được thu thập từ các báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội của UBND
tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tính Thái Nguyên, huyện Định Hóa, Võ
Nhai; Báo cáo đánh giá môi trường của Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên, Phòng
Tài nguyên và Môi trường huyện Định Hóa, Võ Nhai.
+ Tài liệu sơ cấp: Được thu thập của năm 2009, thông qua Hội thảo với cán bộ đại diện các
Phòng chức năng của huyện Định Hóa, Võ Nhai và điều tra tại các hộ gia đình của huyện Định
Hóa, Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên. Dựa trên kết quả đánh giá tình trạng nghèo đói của huyện Định
Hóa, Võ Nhai, nhóm nghiên cứu chọn các xã sau:
Bảng 1- Lựa chọn mẫu điều tra
 
 
 
 



Stt
 
 
Tên xã
 
 
cỡ mẫu
 
 
Tiêu thức lựa chọn
 
 
 
 
1
 
 
Bảo Linh
 
 
25
 
 
Xã miền núi, vùng cao; sản xuất nông nghiệp
 
 
 
 
2
 
 
Trung Hội
 
 
25
 
 
Xã miền núi; có điều kiện dịch vụ thương mại
 
 
 
 
3
 



 
Quy kỳ
 
 
25
 
 
Xã miền núi, vùng cao, dân cư thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo cao
 
 
 
 
4
 
 
Bình Thành
 
 
25
 
 
Xã miền núi;  tỷ lệ hộ   nghèo cao; sản xuất nông nghiệp.
 
 
 
 
5
 
 
Cúc Đường
 
 
50
 
 
Xã miền núi,vùng cao; sản xuất nông nghiệp
 
 
 
 
6
 
 
Dân Tiến



 
 
50
 
 
Xã miền núi, vùng cao; có điều kiện sản xuất hàng hoá nông nghiệp
 
 
 
 
Tổng số
 
 
200
 
 
 
 
 
 
 
Phương pháp chọn hộ: các hộ được chọn, trước hết dựa trên kết quả phân loại nhóm hộ  (theo
danh danh sách hộ nghèo do Phòng Lao động thương binh và xã hội của 2 huyện Định Hóa và Võ
Nhai cung cấp); sau đó, các xã được chọn được nhóm căn cứ vào đặc điểm địa hình là các xã
miền núi. Đối với các hộ không nghèo, nhóm nghiên cứu đề nghị trưởng các thôn điều tra cung
cấp danh sách các hộ ngẫu nhiên.
6. Chỉ tiêu phân tích
 Nhóm chỉ tiêu phân tích tình hình nghèo đói, nguyên nhân nghèo đói của người dân
Nhóm chỉ tiêu phản ánh điều kiện sản xuất của hộ gia đình
Nhóm chỉ tiêu phản ánh chi phí sản xuất của hộ gia đình
Nhóm chỉ tiêu phản ánh kỹ thuật canh tác của hộ gia đình
Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất của hộ gia đình
Nhóm chỉ tiêu phản ánh chi tiêu của hộ gia đình
Nhóm chỉ tiêu phân tích ảnh hưởng của cuộc sống nghèo đói đến môi trường sống (môi trường
sinh thái) của người dân nghèo
Nhóm chỉ tiêu phản ánh môi trường sống của người nông dân khu vực nông thôn điều tra.
7. Xử lý số liệu
            + Quá trình xử lý số liệu được thực hiện trên phần mềm SPSS.
            + Mô hình kiểm định
Nhòm nghiên cứu sử dụng kiểm định CHI – SQUARE để tìm hiểu mối quan hệ giữa điều kiện kinh
tế hộ với chất lượng môi trường sống.
Các kết quả đo lường được thể hiện bằng thang đo Likert, từ phiếu điều tra.
 + Mô hình logit
 



 
 
 
 
 
 
 
HIỆU QUẢ KTXH 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG


